
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Thị Việt Thanh 23/09/1970 031170001377 BS đa khoa 22/06/2026 – 22/06/2027 

2 Phạm Hiện Đại 17/10/1993 031093004218 BS y khoa 22/06/2026 – 22/06/2027 

3 Bùi Thị Yến Phương 01/12/1991 031191019841 BS y khoa 22/06/2026 – 22/06/2027 

4 Nguyễn Thị Mai 13/03/1995 030195016574 BS y khoa 22/06/2026 – 22/06/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Đỗ Thị Thùy Linh 04/03/1990 031190009695 Trung cấp Y sỹ 22/06/2026 -  22/03/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng chuyên 

môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Đặng Thị Duyên 11/01/1989 022189003163 CĐ Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

2 Nguyễn Thị Ngọc 01/08/1976 031176000115 ĐH Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

3 Đào Thị Ngọc Khánh 02/09/2003 031303006326 ĐH Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

4 Phạm Thị Thanh Hồng 12/08/2005 014305000963 CĐ Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/04/1998 031198004857 CĐ Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

6 Vũ Thị Hoài Vân 15/01/1988 031188002477 ĐH Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

7 Phạm Hà An 22/02/1988 031188005474 ĐH Điều dưỡng 22/06/2026 -  22/12/2026 

 Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Thị Hương Giang 07/10/1980 031180010693 CĐ Hộ Sinh 22/06/2026 – 22/12/2026 

  

Lê Chân, ngày       tháng      năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26/12/2002 030302000309 BS RHM 22/06/2026 - 22/06/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD Văn bằng chuyên môn 
Lịch thực hành tại cơ sở 

thực hành 

1 Nguyễn Thị Nhung 17/09/2004 033304006593 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22/06/2026 – 22/12/2026 

2 Nguyễn Hương Giang 22/08/2004 031304000565 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22/06/2026 – 22/12/2026 

  

Lê Chân, ngày       tháng      năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Như Đại 19/05/1980 031080009500 BS dự phòng 22/06/2026 - 22/06/2027 

2 Trần Thị Thu Quỳnh 23/07/1993 031193017880 BS dự phòng 22/06/2026 - 22/06/2027 

 

 

 

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 

 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:            /SY-SYT 
Nơi nhận: 

- Đăng cổng TTĐT SYT; 

- Phòng QLHN YD; 

- Phòng NVY; 

- Trưởng phòng TC-HC; 

- Lưu: VT, P.TC-HC (LHH) 

 

 

SAO Y  

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TP TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Trường 
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